
Tên gọi quy định pháp luật:  Biện pháp quản lý kiểm tra sức khỏe người nước 

ngoài được thuê làm 

Ngày sửa đổi:  24 tháng 12 năm 2018 

 

Điều 1 

Biện pháp này được lập theo quy định tại mục 3 Điều 48 Luật Dịch vụ Việc làm 

(dưới đây gọi tắt là Luật này). 

Điều 2 

Từ dùng trong Biện pháp này được định nghĩa như sau: 

I. Người nước ngoài loại 1: Nghĩa là người nước ngoài được thuê làm thực 

hiện công việc theo quy định tại khoản 1 đến khoản 6 mục 1 Điều 46 Luật 

này. 

II. Người nước ngoài loại 2: Nghĩa là người nước ngoài được thuê làm thực 

hiện công việc theo quy định tại khoản 8 đến khoản 11 mục 1 Điều 46 Luật 

này. 

III. Bệnh viện được cho phép: Nghĩa là Bệnh viện nước ngoài được Cơ quan có 

thẩm quyền về Y tế cấp Trung ương cho phép được thực hiện việc kiểm tra 

sức khỏe người nước ngoài được thuê làm trước khi nhập cảnh. 

IV. Bệnh viện được chỉ định: Nghĩa là Bệnh viện trong nước được Cơ quan có 

thẩm quyền về Y tế cấp Trung ương chỉ định được thực hiện việc kiểm tra 

sức khỏe người nước ngoài được thuê làm sau khi nhập cảnh. 

V. Dịch vụ điều trị giám sát: Nghĩa là dịch vụ được Cơ quan có thẩm quyền về 

Y tế chỉ định nhân viên chăm sóc đưa thuốc và tận mặt nhìn người bệnh 

uống thuốc (Directly Observed Treatment Short-Course, DOTS). 

Điều 3 

Chủ thuê đăng ký Giấy phép thuê làm hoặc gia hạn Giấy phép thuê làm cho 

người nước ngoài loại 1 ngoài quy định tại Điều 4, thì có thể miễn kèm theo 

Giấy khám sức khỏe đạt tiêu chuẩn của nhân viên thuộc diện này. Nhưng 

trường hợp nhập cảnh làm việc trên 3 tháng, Cơ quan có thẩm quyền về Y tế 

cấp Trung ương có thể thông báo họ phải kèm theo Giấy khám sức khỏe theo 

tình hình dịch bệnh hoặc đặc tính khác tại quốc gia mà họ từng cư trú. 

Điều 4 

Khi Chủ thuê thuê người nước ngoài loại 1 thực hiện công việc theo quy định tại 

khoản 4 mục 1 Điều 46 Luật này đăn ký Giấy phép thuê làm và gia hạn Giấy 

phép thuê làm, thì phải kèm theo một trong các văn bản sau đây, gửi cho Cơ 

quan có thẩm quyền cấp Trung ương: 

I. Giấy khám sức khỏe đạt tiêu chuẩn đã được bác sĩ ký tên và đóng dấu của 

nhân viên đó do Cơ sở Y tế hợp pháp tại quốc gia đó cấp trong vòng 3 



tháng gần nhất và bản dịch tiếng Trung, đồng thời đã được Văn phòng đại 

diện Trung Hoa Dân Quốc tại nước ngoài nghiệm chứng. 

II. Giấy khám sức khỏe đạt tiêu chuẩn của nhân viên đó do Bệnh viện được 

chỉ định cấp trong vòng 3 tháng gần nhất. 

Giấy khám sức khỏe tại mục trước, phải bao gồm các hạng mục kiểm tra và giải 

thích sau đây: 

I. Chụp X quang ngực kiểm tra lao phổi. 

II. Kiểm tra huyết thanh virus giang mai. 

III. Kiểm tra cơ thể. 

IV. Báo cáo xét nghiệm dương tính kháng thể bệnh sởi và bệnh rubella hoặc 

giải thích tiêm chủng phòng ngừa. Nhưng trường hợp đăng ký gia hạn Giấy 

phép thuê làm, thì không cần kèm theo. 

V. Các mục kiểm tra cần thiết khác đã được Cơ quan có thẩm quyền về Y tế 

cấp Trung ương nhận định theo tình hình dịch bệnh hoặc đặc tính khác tại 

quốc gia mà họ từng cư trú. 

Trường hợp bất kỳ một hạng mục nào trong Giấy khám sức khỏe tại mục trước 

không đạt tiêu chuẩn, thì Cơ quan có thẩm quyền cấp Trung ương sẽ không cấp 

Giấy phép thuê làm hoặc gia hạn Giấy phép thuê làm. Nhưng phù hợp một 

trong các trường hợp sau, thì không thuộc phạm vi này: 

I. Không thể kèm theo Giấy chứng nhận tiêm chủng phòng ngừa tại khoản 4 

mục trước do vắc-xin trong nước thiếu thốn, đã được Cơ quan có thẩm 

quyền về Y tế cấp Trung ương yêu cầu tiêm chủng phòng ngừa theo thời 

hạn. 

II. Trường hợp được quy định tại mục 2 Điều 7 hoặc Điều 9. 

Điều 5 

Quy trình thời gian kiểm tra sức khỏe của người nước ngoài loại 2 như sau: 

I. Khi đăng ký visa nhập cảnh, phải kèm theo Giấy khám sức khỏe đạt tiêu 

chuẩn trong vòng 3 tháng do Bệnh viện hợp pháp cấp. 

II. Trong vòng 3 ngày làm việc sau khi nhập cảnh, Chủ thuê phải sắp xếp đưa 

họ đến Bệnh viện được chỉ định thực hiện kiểm tra sức khỏe; trường hợp 

không thể sắp xếp kiểm tra sức khỏe theo thời hạn vì có lý do, thì có thể 

gian hạn bổ sung trong vòng 3 ngày làm việc. 

III. Trong vòng 30 ngày trước và sau ngày nhập cảnh làm việc đủ 6 tháng, 18 

tháng và 30 tháng, Chủ thuê phải sắp xếp đưa họ đến Bệnh viện được chỉ 

định thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ; trường hợp sau khi Luật này sửa 

đổi có hiệu lực ngày 05 tháng 11 năm 2016, trong vòng 30 ngày trước và 

sau ngày đủ 6 tháng, 18 tháng và 30 tháng kể từ ngày Giấy phép thuê làm 

có hiệu lực, cũng vậy. 



Trường hợp kiểm tra sức khỏe trước khi nhập cảnh tại khoản 1 mục trước có 

bất kỳ một hạng mục nào không đạt tiêu chuẩn, thì sẽ không thực hiện visa 

nhập cảnh. 

Trường hợp người nước ngoài loại 2 xin nghỉ phép về nước theo quy định tại 

mục 5 Điều 52 Luật này, thì Cơ quan có thẩm quyền về Y tế cấp Trung ương có 

thể thông báo cho họ về quy trình thời gian và hạng mục kiểm tra sức khỏe sau 

khi tái nhập cảnh theo tình hình dịch bệnh hoặc đặc tính khác tại quốc gia mà 

họ từng cư trú, và Chủ thuê phải sắp xếp đưa họ đến Bệnh viện được chỉ định 

để khám sức khỏe. 

Điều 6 

Việc kiểm tra sức khỏe tại Điều trước, phải bao gồm các hạng mục sau đây: 

I. Chụp X quang ngực kiểm tra lao phổi. 

II. Kiểm tra bệnh Hansen (bệnh phong). 

III. Kiểm tra huyết thanh virus giang mai. 

IV. Kiểm tra phân ký sinh trùng trong đường ruột. 

V. Kiểm tra cơ thể. 

VI. Báo cáo xét nghiệm dương tính kháng thể bệnh sởi và bệnh rubella hoặc 

giải thích tiêm chủng phòng ngừa. 

Nhưng trường hợp kiểm tra sức khỏe tại khoản 2, khoản 3 mục 1 Điều 

trước, thì miễn kèm theo. 

VII. Kiểm tra cần thiết khác đã được Cơ quan có thẩm quyền về Y tế cấp Trung 

ương nhận định theo tính chất công việc và tình hình dịch bệnh hoặc đặc 

tính khác tại quốc gia xuất khẩu lao động. 

Việc nhận định và nguyên tắc xử lý hạng mục kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện 

được chỉ định không đạt tiêu chuẩn, như trong Bảng kèm theo. 

Điều 7 

Chủ thuê sau khi nhận được Giấy khám sức khỏe tại khoản 2 và khoản 3 mục 1 

Điều 5 do Bệnh viện được chỉ định cấp, thì phải giao cho người nước ngoài loại 

2 lưu giữ. 

Trường hợp kết quả kiểm tra sức khỏe tại mục trước không đạt tiêu chuẩn hoặc 

phải tiến thêm một bước kiểm tra, Chủ thuê phải sắp xếp đưa nhân viên đó 

kiểm tra lại và điều trị theo quy trình thời gian sau đây: 

I. Chụp X quang ngực kiểm tra lao phổi: Trường hợp nghi là mắc bệnh lao 

phổi hoặc không thể xác nhận chẩn đoán, thì đến Cơ sở Y tế được chỉ định 

kiểm tra lại trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày nhận được Giấy 

khám sức khỏe. 

II. Kiểm tra bệnh Hansen (bệnh phong): Trường hợp nghi là mắc bệnh Hansen 

(bệnh phong), thì đến Cơ sở Y tế được chỉ định kiểm tra lại trong vòng 15 



ngày kể từ ngày tiếp theo ngày nhận được Giấy khám sức khỏe. 

III. Kiểm tra huyết thanh virus giang mai: Nhận được Giấy chứng nhận hoàn 

thành điều trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày nhận được 

Giấy khám sức khỏe. 

IV. Kiểm tra phân ký sinh trùng trong đường ruột: Đến Bệnh viện được chỉ 

định để điều trị, sau đó kiểm tra lại và được cấp Giấy chứng nhận âm tính 

trong vòng 65 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày nhận được Giấy khám sức 

khỏe; trường hợp xác nhận chẩn đoán bệnh kiết kỵ amip dương tính, thì 

phải được cấp Giấy chứng nhận kiểm tra lại 3 lần đều là âm tính sau điều 

trị. 

Điều 8 

Chủ thuê phải kèm theo bản chính Giấy chứng nhận chẩn đoán kiểm tra lại hoặc 

Giấy chứng nhận hoàn thành điều trị, trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp theo 

ngày nhận được Giấy chứng nhận chẩn đoán kiểm tra lại hoặc Giấy chứng nhận 

hoàn thành điều trị của người nước ngoài loại 2 tại khoản 2 mục 1 Điều 5, để 

gửi cho Cơ quan có thẩm quyền cấp Trung ương lưu hồ sơ. 

Chủ thuê phải kèm theo văn bản sau đây, trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp 

theo ngày nhận được Giấy chứng nhận chẩn đoán kiểm tra lại hoặc Giấy chứng 

nhận hoàn thành điều trị của người nước ngoài loại 2 tại khoản 3 mục 1 Điều 5, 

để gửi cho Cơ quan có thẩm quyền về Y tế tại thành phố, huyện (thị) trực thuộc 

lưu hồ sơ. 

I. Giấy phép thuê làm của người nước ngoài do Cơ quan có thẩm quyền cấp 

Trung ương cấp. 

II. Bản chính Giấy chứng nhận chẩn đoán kiểm tra lại hoặc Giấy chứng nhận 

hoàn thành điều trị 

Điều 9 

Trường hợp người nước ngoài được thuê làm đã được kiểm tra sức khỏe và xác 

nhận chẩn đoán mắc bệnh lao phổi, bệnh lao màng phổi hoặc bệnh Hansen 

(bệnh phong), trừ trường hợp đa kháng thuốc ra, Chủ thuê có thể kèm theo các 

văn bản sau đây, gửi cho Cơ quan có thẩm quyền về Y tế tại thành phố, huyện 

(thị) trực thuộc, trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày nhận được Giấy 

chứng nhận chẩn đoán, để đăng ký dịch vụ điều trị giám sát: 

I. Giấy chứng nhận chẩn đoán. 

II. Đơn nguyện vọng người nước ngoài được thuê làm chấp nhận điều trị do 

Chủ thuê hỗ trợ. 

III. Giấy đồng ý người nước ngoài được thuê làm chấp nhận Đơn vị Y tế sắp 

xếp dịch vụ điều trị giám sát. 

Trường hợp người nước ngoài được thuê làm hoàn thành điều trị bằng thuốc 



tại dịch vụ điều trị giám giát, và được Cơ quan có thẩm quyền về Y tế tại thành 

phố, huyện (thị) trực thuộc nhận định là hoàn thành điều trị, thì coi như đạt 

tiêu chuẩn. 

Điều 10 

Trường hợp kiểm tra không đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 4 Điều 73 

Luật này, nghĩa là một trong các trường hợp sau đây: 

I. Người nước ngoài được thuê làm đã được xác nhận chẩn đoán mắc bệnh 

lao phổi đa kháng thuốc. 

II. Người nước ngoài được thuê làm chưa hoàn thành tiêm chủng phòng 

ngừa theo quy định tại khoản 1 phần “nhưng” mục 3 Điều 4. 

III. Người nước ngoài được thuê làm chưa hoàn thành kiểm tra lại theo quy 

định tại mục 2 Điều 7 hoặc kiểm tra lại không đạt tiêu chuẩn. 

IV. Người nước ngoài được thuê làm chưa phối hợp dịch vụ điều trị giám sát 

bệnh lao phổi hoặc bệnh Hansen (bệnh phong) theo quy định tại Điều 9, 

tích lũy đạt trên 15 ngày. 

Điều 11 

Trường hợp người nước ngoài loại 2 chuyển Chủ hoặc đổi công việc, hoặc cấp 

lại Giấy phép thuê làm theo Luật này, đã quá 1 năm chưa kiểm tra sức khỏe, thì 

Chủ thuê phải sắp xếp đưa họ đến Bệnh viện được chỉ định để kiểm tra sức 

khỏe trong vòng 7 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày Giấy phép thuê làm có hiệu 

lực. 

Trường hợp kết quả kiểm tra sức khỏe tại mục trước không đạt tiêu chuẩn hoặc 

phải tiến thêm một bước kiểm tra lại, thì sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 7 

đến Điều 9. 

Trường hợp khoảng cách giữa ngày đủ 6 tháng kể từ ngày Giấy phép thuê làm 

có hiệu lực với ngày kiểm tra sức khỏe một lần gần đây nhất chưa đủ 5 tháng, 

thì miễn thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ lần đó. 

Điều 12 

Trường hợp người nước ngoài loại 2 chưa thể thực hiện kiểm tra sức khỏe định 

kỳ trong thời hạn quy định vì có lý do, Chủ thuê có thể kèm theo văn bản chứng 

nhận có liên quan, thông báo cho Cơ quan có thẩm quyền tại thành phố, huyện 

(thị) trực thuộc để lưu hồ sơ, đồng thời có thể thực hiện kiểm tra sức khỏe định 

kỳ sớm trước trong vòng 7 ngày hoặc trong vòng 7 ngày sau khi hết lý do. 

Điều 13 

Việc quản lý kiểm tra sức khỏe đối với người nước ngoài được thuê làm thực 

hiện công việc theo quy định tại khoản 7 mục 1 Điều 46 Luật này, sẽ thực hiện 

theo quy định tại Điều 8 Luật Thuyền viên. 

Điều 14 



Biện pháp này được thực thi từ ngày công bố. 


